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MỤC TIÊU CHỦ ĐIỂM 
 Rau quả và những bông hoa đẹp 

Thời gian thực hiện trong 7 tuần. Từ ngày 13/01/2025 – 14/03/2025 
 

MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 
Lĩnh vực phát triển thể chất  

a.GD Dinh dưỡng - sức khỏe   
MT1.Trẻ khỏe mạnh, 
cân nặng và chiều cao 
phát triển bình thường 
theo lứa tuổi: 
*Trẻ trai:   
            Cân nặng từ 9.9 
đến 15.2 (kg) 
             Chiều cao: Từ 
80.9 đến 94.9(cm) 
*Trẻ gái: 
            Cân nặng 9.4 đến 
14.5 (kg) 
             Chiều cao:  Từ 
79.9 đến 93.3 (cm) 

-Ăn uống đầy đủ các chất dinh 
dưỡng hợp lí để trẻ phát triển 
cân đối 
-Thường xuyên tập các động 
tác thể dục 
- Cân đo, khám sức khỏe định 
kỳ 
- Phòng chống SDD và các 
bệnh khác 
- Vệ sinh ăn uống và VS cá 
nhân sạch sẽ 
- Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và 
chiều cao phát triển bình 
thường theo lứa tuổi 

-HĐ ăn ngủ:Tổ chức tốt 
bữa ăn, giấc ngủ của trẻ 
-HĐ học:tổ chức tốt các 
giờ thể dục 
-Trong các hoạt động khác 
chú ý phát triển vận động 
cho trẻ 
-Cân , đo theo dõi trẻ bằng 
biểu đồ kịp thời , phối hợp 
với phụ huynh để chăm sóc 
trẻ suy dinh dưỡng, thừa 
cân... 

MT4.Trẻ biết đi vệ sinh 
đúng nơi quy định. 

-Tập đi vệ sinh đúng nơi quy 
định 

Tổ chức trong giờ vệ sinh, 
trước và sau giờ ngủ. 
Mọi nơi, mọi lúc 

MT5. Trẻ làm được một 
số việc với sự giúp đỡ 
của người lớn. 

- Tập KN tự phục vụ:   
+ Xúc cơm, uống nước,  
+ Chuẩn bị chỗ ngủ. 
- Tập nói với người lớn khi có 
nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.  
- Tập đi vệ sinh đúng nơi quy 
định (ngồi bô, đi ở bồn cầu).  
-Tập một số thao tác trong rửa 
tay, lau mặt   
- Luyện một số thói quen tốt 
trong sinh hoạt: ăn chín, uống 
chín, rửa tay trước khi ăn, lau 
mặt, lau miệng uống nước sau 
khi ăn, vứt rác đúng nơi quy 
định 
KNS : Dạy trẻ kĩ năng cầm thìa 
xúc ăn bằng tay phải 

Tổ chức trong giờ vệ 
sinh,giờ  ăn, trước và sau 
khi  trẻ ngủ  

Hướng dẫn  mọi nơi ,mọi 
lúc trong các hoạt động  
hàng ngày 

Tổ chức trong hoạt động 
học:Dạy trẻ kĩ năng ngồi 
bô 

 

b. Phát triển vận động  
MT9.Trẻ thực hiện được các 
động tác phát triển cơ hô hấp  
trong bài tập thể dục: hít thở, 

- Hô hấp: tập hít vào, thở 
ra. 

-Tổ chức giờ thể dục sáng 
có hiệu quả:tổ chức một 
cách thường xuyên , tập 



tay, chân, lưng/ bụng và 
chân. 
 

- Tay: giơ cao, đưa ra phía 
trước, đưa sang ngang, đưa 
ra sau kết hợp với lắc bàn 
tay. 
- Lưng, bụng, lườn: cúi về 
phía trước, nghiêng  người 
sang 2 bên, vặn người sang 
2 bên. 
- Chân: ngồi xuống, đứng 
lên, co duỗi từng chân. 

đầy đủ các động tác tay, 
bụng, chân, bật. 
-HĐ học:tổ chức tốt bài tập 
phát triễn chung 

 

MT10. Trẻ giữ được thăng 
bằng trong vận động: đi, chạy 
thay đổi tốc độ nhanh - chậm 
theo cô hoặc đi trong đường 
hẹp có bê vật trên tay. 

 + Đi theo hiệu lệnh 
- Đi có mang vật trên tay 
- Đi bước qua vật kê cao 
  

-Tổ chức trong các giờ họạt 
động chơi tập. 
 Đi theo hiệu lệnh. 
Đi bước qua vật kê cao  
 Đi có mang vật trên tay 
- Tích hợp trong các hoạt 
động: 

MT11. Trẻ thực hiện phối 
hợp vận động tay- mắt: tung - 
bắt bóng , ném, đập bóng, lăn 
bóng, ném. 

 
- Ném bóng về phía trước. 
-Tung bóng qua dây 

-Tổ chức trong các giờ họạt 
động chơi tập. 
+Ném bóng về phía trước. 
+Tung bóng qua dây 
- Tích hợp trong các hoạt 
động: ... 

MT12. Trẻ biết phối hợp tay, 
chân, cơ thể trong khi bò để 
giữ được vật đặt trên lưng. 

 
- Bò qua vật cản. 

Hoạt động chơi tập có chủ 
định: 
Bò qua vật cản 
- Tích hợp trong các hoạt 
động: ... 

MT13. Trẻ  biết phối hợp 
vận động tay – chân khi 
bước, nhún, bật. 

 
- Bước lên xuống thang 

Hoạt động chơi tập có chủ 
định: 
+Bước lên xuống thang 
- Tích hợp trong các hoạt 
động: ... 

MT16. Trẻ biết phối hợp 
được cử động cổ tay, bàn tay, 
ngón tay, “múa khéo” và phối 
hợp tay- mắt trong các hoạt 
động. 
 

- Xâu vòng hoa lá  
- Xếp bàn đặt hoa quả;  
- Xếp đường vào vườn rau 
 

-Tổ chức trong các giờ họạt 
động chơi tập: 
- Xếp đường vào vườn rau 
- Xâu vòng hoa lá 
- Hoạt động góc: cho trẻ 
xem sách tranh.tô màu, 
nặn, 

                                           Lĩnh vực phát triển nhận thức   
MT17. Trẻ thích khám phá 
thế giới xung quanh bằng các 
giác quan: sờ nắn, nhìn, 

- Sờ nắn, nhìn, ngửi ... đồ 
vật, hoa, quả để nhận biết 

đặc điểm nổi bật. 

- H Đ dạo chơi ngoài 
trời:cho trẻ quan sát các 
loại rau,củ quả,hoa. 



nghe, ngửi, nếm để nhận biết 
đặc điểm nổi bật của đối 
tượng. 

- Nếm vị một số thức ăn, 
quả (Ngọt – mặn- chua). 

- Họạt động chơi tập: cho 
trẻ sờ, ngửi, nếm các loại 
quả,sờ ngửi các loài hoa… 

MT21. Trẻ nói được tên và 
một vài đặc điểm nổi bật của 
hoa quả, ... 

- Một số loại rau: Rau 
muống, rau cải, bắp cải; Su 
hào, cà rốt, khoai tây...  
- Một số loại hoa: Hoa 
hồng, hoa đào, hoa cúc; 
Hoa đồng tiền... 
- Trò chuyện sáng theo 
phương pháp Unis về một 
số loại quả: Quả cam, quả 
na, quả chuối; quả xoài, quả 
nho, quả táo; Quả đu đủ, 
quả hồng xiêm, khế  ... 

- HĐ dạo chơi ngoài trời: 
cho trẻ quan sát các loại 
rau, hoa, quả. 
- HĐCT: cho trẻ NBTN rau 
cải- rau cúc,củ su hào-củ cà 
rốt, hoa hồng- hoa cúc và 
trò chuyện sáng về  một số 
loại quả: quả chuối- quả 
cam,quả xoài -quả khế ... 

MT 22. Trẻ chỉ/nói tên hoặc 
lấy hoặc cất đúng đồ chơi 
màu đỏ/vàng/ xanh, kích 
thước to/nhỏ, số lượng, hình 
dạng theo yêu cầu. 

 NBPB: -  Màu đỏ, màu 
vàng  

- quả  to – quả 
nhỏ. 

 
  

- Hoạt động chơi 
tập:NBPB: Màu đỏ - màu 
vàng 
NBPB: Qủa to  – quả nhỏ.  
- Tích hợp trong các hoạt 
động. 

MT24.Trẻ  biết được tên  các 
ngày  lễ, hội lớn, sự kiện văn 
hóa ở trường, ở địa phương. 

- Ngày vui 8/3  
- Ngày tết Nguyên Đán 

- Tích hợp trong các hoạt 
động. 
- Hoạt động chơi tập: 
NBTN  
+ Ngày tết Nguyên đán 
+Ngày vui 8/3 

MT29.Trẻ hiểu được nội 
dung truyện ngắn đơn giản: 
trả lời được các câu hỏi về 
tên truyện, tên và hành động 
của các nhân vật.  

 - Truyện: Cây táo; Quả 
thị; Cô và các bạn xem 
hoa;;Cả nhà đón tết ,..... 
 
 
 

HĐC: Cô cho trẻ làm quen 
truyện trong chủ đề. 
- HĐCTCCĐ: Truyện : 
“Cây táo”.  
Cô kể chuyện cho trẻ nghe 
và hỏi trẻ tên truyện và các 
hành động của các nhân vật 
trong truyện... 

MT31. Trẻ  đọc được bài thơ, 
ca dao, đồng dao, với sự giúp 
đỡ của cô giáo. 

 + Thơ: Bắp cải xanh; Củ 
cà rốt; Đi chợ tết;  
+ Đồng dao: Dung dăng 
dung dẻ 
 

- H Đ đón trả trẻ cô có thể 
cho trẻ đọc các bài thơ,ca 
dao,đồng dao,hò vè..lồng 
ghép trong các hoạt động. 
-H Đ chơi tập có chủ định:  
-Thơ:  “Bắp cải xanh”, “Củ 
cà rốt”,  “Đi chợ tết” “Hoa 
kết trái”, “Dán hoa tặng 
mẹ” . “Qủa thị”. 



MT 33. Trẻ biết sử dụng lời 
nói với các mục đích khác 
nhau. 
 

- Sử dụng lời nói để chào 
hỏi, trò chuyện 
- Thể hiện nhu cầu, mong 
muốn  và hiểu biết bằng 
1-2 câu đơn giản và câu 
dài. 
- Chào hỏi, trò chuyện.  
- Bày tỏ nhu cầu của bản 
thân. 
- Hỏi về các vấn đề quan 
tâm như: con gì đây? cái gì 
đây?,  
- Trả lời và đặt câu hỏi: cái 
gì?, làm gì?, ở đâu?, .... thế 
nào?, để làm gì?, tại sao?... 

Hoạt động trong giờ 
đón,trả trẻ 
Trong giờ chơi tập 
Hoạt động góc 
Mọi nơi ,mọi lúc 

MT40. Trẻ biết chào, tạm 
biệt, cảm ơn, ạ, vâng ạ. 

- Thực hiện một số hành vi 
văn hóa trong giao tiếp: 
chào tạm biệt, cảm ơn, nói 
từ “Dạ”, “ Vâng ạ”  

Hoạt động trong giờ 
đón,trả trẻ 
Giờ chơi tập 
Mọi nơi ,mọi lúc 

MT41. Trẻ biết thể hiện một 
số hành vi xã hội đơn giản 
qua trò chơi giả bộ (trò chơi 
bế em, khuấy bột cho em bé, 
nghe điện thoại...). 

- Biết thể hiện một số hành 
vi xã hội đơn giản qua trò 
chơi giả bộ (trò chơi bế 
em, khuấy bột cho em bé, 
nghe điện thoại...). 

- Tổ chức trong giờ hoạt 
động góc 

MT44. Trẻ biết hát và vận 
động đơn giản theo một vài 
bài hát / bản nhạc quen thuộc 
biết chơi 1 số trò chơi âm 
nhạc 

 + Hát + vận động: 
Quả(Xanh Xanh), Bắp cải 
xanh (Phạm Hổ), Sắp đến 
tết rồi (Hoàng Vân), Màu 
hoa (Hồng Đăng);  
+ Nghe hát: Quà 8/3 
(Hoàng Long), Hoa thơm 
bướm lượn (Dân ca Quan 
họ Bắc Ninh); lý cây xanh 
-Trò chơi: Nghe âm thanh 
to nhỏ; nghe âm thanh của 
2 dụng cụ khác nhau,Tai ai 
tinh; Hát theo hình vẽ ,… 
 

-Trong giờ hoạt động chơi 
tập và các hoạt động khác 
cho trẻ hát ,vận động đơn 
giản một số bài hát trong 
chủ đề. 
- DH-V Đ: “ Bắp cải 
xanh”, DH: “Bé và hoa”, “ 
Sắp đến tết rồi”, “Qủa” 
-NH:Quà 8/3, quả ,lý cây 
xanh, Hoa thơm bướm lượn 
Trò chơi: Nghe âm thanh to 
nhỏ; nghe âm thanh của 2 
dụng cụ khác nhau,thi ai 
nhanh; Hát theo hình vẽ;  
… 
- Biểu diễn cuối chủ đề 

MT45. Trẻ thích tô màu, vẽ, 
nặn, xé, xếp hình, xem tranh. 

+ Tô màu: 
-Tô màu quả táo; 
-Tô màu củ cà rốt;..... 
+ Vẽ: 
- Vẽ theo ý thích 
- Dán lá cho cây hoa 

- Trong các hoạt động tạo 
hình , hoạt động góc cô chú 
ý thái độ của trẻ và khích lệ 
trẻ hoạt động. 
- Tô màu quả táo 
- Tô màu củ cà rốt 



+ Nặn: 
- Nặn quả tròn 
- Nặn quả dài 

- Tô màu bánh chưng. 
- Xâu vòng tặng bà tặng mẹ 
- Xâu vòng hoa lá 
- Dán lá cho cây  hoa. 

 
 

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ “MỘT SỐ LOẠI QUẢ”(1 tuần ) 
Thời gian thực hiện: Từ ngày 13/01– 17/01/2025. 

THỨ 
 

HĐ 
Thứ 2 

 
Thứ 3 

 
Thứ 4 

 
Thứ 5 

 
Thứ 6 

Đón 
trẻ, 

chơi, 
TDS 

- Cô đón trẻ vào lớp,  nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ. 
- Trao đổi với phụ huynh những điều cần thiết. 
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề . 
- TDS: Tập bài “Cây cao, cỏ thấp” 

Chơi 
tập có 
chủ 
định 

LVPTNT 
Hoạt động trò 
chuyện sáng về 
một số loại quả 
“Quả cam, quả 
chuối, khế, ổi, 
nho...”. 

LVPTTC 
VĐCB:Đi có 
mang vật 
trên tay 
TCVĐ:Dung 
dăng dung dẻ 

 LVPT 
TC-TM 

Âm nhạc 
- NH: “Quả” 
(NDTT) 
-TC “Thi ai 
nhanh”( 
NDKH) 

LVPTNT 
NBPB: 

 “Quả to – quả 
nhỏ”.. 

LVPT 
TC-TM 
Tạo hình: 

 “Tô màu 
quả táo”.  
 

Chơi, 
hoạt 
động ở 
các góc 

- Góc thao tác vai: chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ, 
 - Góc vận động: Chơi các dụng cụ âm nhạc,đọc thơ,múa hát,chơi với bóng. 
- Góc HĐVĐV: Xâu vòng ,thả hình, xếp đường đi... 
- Góc bé khéo tay: Nặn các loại quả, tô màu các loại quả 

Dạo 
chơi 

ngoài 
trời  

 - HĐCMĐ:QS bồn hoa . Q S cây trạng nguyên. QS cây bàng.DCTQ vườn 
rau .QS cây bưởi. 
-TCVĐ:Gà vào vườn rau .Gieo hạt. Trời mưa. Bóng bay xanh. Bắt bướm. 
- CTD 
 

 
Ăn ngủ 

- Cho trẻ vệ sinh rửa tay,lau mặt sạch sẽ. 
- Nhắc trẻ mời cô,mời bạn,ăn gọn gàng,ăn hết suất. 
- Luyện cho trẻ có thói quen ngủ nhanh, ngủ sâu,đẫy giấc. 

Chơi 
tập 
buổi 
chiều 

- Chơi trò chơi “ Hái quả”.  
- Nghe hát dân ca bài : “ Lý cây bông”.  
- Chơi các đồ chơi ở khu vực sân vận động. 
- Vệ sinh đồ dùng,đồ chơi. 
 - Vệ sinh,trả trẻ. 

 
Người lập kế hoạch                                                                                  Người duyệt 
 
 
Cao Thị Hường                                                                                    Hoàng Thị Oanh                  



 
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ “Bé vui đón tết Nguyên đán” ( 1 tuần ) 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/01 - 23/01/ 2025 
 

THỨ 
 

HĐ 
Thứ 2 

 
Thứ 3 

 
Thứ 4 

 
Thứ 5 

 
Thứ 6 

Đón 
trẻ 

- Cô đón trẻ vào lớp,  nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ. 
- Trao đổi với phụ huynh những điều cần thiết. 
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề . 
- TDS: Tập bài “ Cây cao cỏ thấp” 

Chơi 
tập có 

chủ 
định    

LVPTTC 
Thể dục 
-VĐCB: “Đi 
theo hiệu 
lệnh". 
 - TCVĐ : 
Bóng bay xanh 

LVPTNN. 
    NBTN: 
 “Bé vui 
đón tết” 
 

LVPTTC – 
KNXH và 

TM. 
  Tạo hình:  
“Tô màu 
bánh chưng” 

    LVPTNN 
Văn học. 
Thơ: “Đi chợ 
tết” 
 

LVPTTC,KN
XH và TM 

Âm nhạc: 
-DH: “ Sắp 
đến tết rồi”( 
NDTT) 
- TC“ Nghe 
âm thanh to 
nhỏ”      ( 
NDKH) 

 Chơi, 
hoạt 
động 
ở các 
góc  

- Góc thao tác vai: chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ 
- Góc bé khỏe bé vui: Chơi các dụng cụ âm nhạc,chơi với bóng,chơi cn nhún. 
- Góc chơi với đồ chơi:Xâu vòng hoa lá, chơi hộp thả hình,xếp hàng rào. 
- Góc bé khéo tay: Tô màu bánh chưng,nặn bánh,tô màu bông hoa đào. 
 

Dạo 
chơi 
ngoài 
trời  

-HĐCMĐ:Dạo chơi tham quan bồn hoa. Dạo chơi tham quan vườn rau. Quan 
sát cây quất.Quan sát cây xoài .Dạo chơi tham quan vườn cổ tích. 
- TCVĐ:Gieo hạt. Gà vào vườn rau .Lộn cầu vồng .Bắt bướm. 
- Chơi tự do. 

 
Ăn 
ngủ 

- Cho trẻ vệ sinh rửa tay,lau mặt sạch sẽ.  
- Tiếp tục nhắc trẻ mời cô,mời bạn,ăn gọn gàng,ăn hết suất. 
- Luyện cho trẻ có thói quen ngủ nhanh, ngủ sâu,đẫy giấc. 

 
Chơi 
tập 

buổi 
chiều 

- Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi “Bịt mắt bắt dê”. Cô hát cho trẻ nghe bài 
“Chúc xuân”. Làm quen bài thơ: “Đi chợ tết” .Tham gia tổ chức lễ hội mừng 
xuân. 
-  Chơi theo ý thích. 
- Vệ sinh đồ chơi,nhóm lớp. 
- Sinh hoạt chuyên môn 
- Vệ sinh,trả trẻ. 

    
    Người lập kế hoạch                                                            Người duyệt 
 
 

 Cao Thị Hường                                                                   Hoàng Thị Oanh 



 
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ “MỘT SỐ LOẠI CÂY ”( 1 Tuần ) 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/2– 14/2/2025 
THỨ 

 
HĐ 

Thứ 2 
 

Thứ 3 
 

Thứ 4 
 

Thứ 5 
 

Thứ 6 

Đón 
trẻ 

- Cô đón trẻ vào lớp,  nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ. 
- Trao đổi với phụ huynh những điều cần thiết. 
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề . 
- TDS: Tập bài “Cây cao, cỏ thấp” 

Chơi 
tập  có 

chủ 
định  

LVPTTC 
VĐCB:Bước  
lên xuống 
thang 
TCVĐ:Đuổi 
theo bắt bóng. 

LVPTNT 
NBTN: 

“Trò chuyện 
về cây xanh 
xung quanh 
bé”. 

 LVPTNN 
    Văn học: 

Truyện : 
“Cây táo” 

LV PTNT 
NBPB: 

" màu đỏ- 
màu vàng" 

 

LVPT TC, 
KNXH vàTM 

Âm nhạc: 
Nghe hát "Lý 
cây xanh”  
(NDTT) 
TC:Nghe âm 
thanh hai dụng 
cụ khác 
nhau(NDKH) 

Chơi, 
hoạt 
động ở 
các góc 

- Góc thao tác vai: chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ.. 
- Góc vận động: Chơi các dụng cụ âm nhạc,đọc thơ múa hát chủ đề,chơi với 
bóng. 
- Góc HĐVĐV :Xâu vòng ,thả hình,xếp hàng rào. 
- Góc bé khéo tay: Xem tranh ảnh về cây xanh, tô màu cây xanh. 

 
Dạo 
chơi 

ngoài 
trời 

-HĐCMĐ:QS luống rau cúc. DCTQ bồn hoa. QS cây bưởi. QS vườn hoa 
cúc. QS cây xoài. 
- TCVĐ:Gà vào vườn rau. Gieo hạt .Bóng bay xanh.Bắt bướm.Cây cao cỏ 
thấp. 
 - CTD 

 
 
Ăn ngủ 

- Cho trẻ vệ sinh rửa tay,lau mặt sạch sẽ. 
- Tiếp tục nhắc trẻ mời cô,mời bạn,ăn gọn gàng,ăn hết suất. 
- Luyện cho trẻ có thói quen ngủ nhanh, ngủ sâu,đẫy giấc. 

 
Chơi 
tập 

buổi 
chiều 

- Làm quen truyện : “ Cây táo”.  
- Nghe hát dân ca “ Lý cây xanh”.  
- Ôn nhận biết màu đỏ màu vàng,  
- Chơi ở khu vực sân vận động 
- Vệ sinh đồ dùng ,đồ chơi. 

     
 Người lập kế hoạch                                                                     Người duyệt kế hoạch 
     
 
 
      Cao Thị Hường                                                                             Hoàng Thị Oanh                   

 
 



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ “MỘT SỐ LOẠI RAU ĂN LÁ”( 1 Tuần ) 
Thời gian thực hiện: Từ ngày 17/2-21/2/2025. 

 
THỨ 

HĐ 
 
Thứ 2 

 
Thứ 3 

 
Thứ 4 

 
Thứ 5 

 
Thứ 6 

Đón 
trẻ, 

chơi, 
TDS 

- Cô đón trẻ vào lớp,  cho trẻ chơi với đồ chơi trong lớp. 
- Trao đổi với phụ huynh những điều cần thiết. 
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề . 
- TDS: Tập với bài “ cây cao cỏ thấp"                                                                   

Chơi 
tập có 
chủ 
định. 

LVPTTC 
Thể dục  
-VĐCB 

“Ném bóng 
về phía 
trước” 

- TCVĐ “Gà 
trong vườn 

rau” 

LVPTNT 
NBTN: 

 “Rau cải, 
rau cúc”. 

LVPTTC, 
KNXH và 

TM 
    HĐVĐV 
“Xếp đường 
vào vườn 
rau” 
 

LVPTNN 
    Văn học: 
Thơ: “ Cây 
bắp cải ”. 

LVPTTC, 
KNXH và 
TM 

Âm nhạc: 
 - DH: “Bắp 
cải xanh”( 
NDTT). 
- TC: “ Thi ai 
nhanh ” 
(NDKH). 

Chơi, 
hoạt 
động 
ở các 
góc 

- Góc thao tác vai: chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ 
- Góc vận động: Chơi các dụng cụ âm nhạc, ném bóng.. 
- Góc HĐVĐV:Xếp đường vào vườn rau, xâu vòng các loại rau, thả hình . 
- Góc bé khéo tay: Xem tranh ảnh về các loại rau, tô màu các loại rau 

Dạo 
chơi 
ngoài 
trời 

- Quan sát rau cải, quan sát  rau cúc, dạo chơi tham quan vườn rau , quan sát 
vườn rau dền , dạo chơi tham quan vườn rau khoai. 
- TCVĐ: Gà vào vườn rau, gieo hạt , bóng bay xanh, trời nắng trời mưa, bắt 
bướm 
- CTD. 

Ăn 
ngủ 

- Nhắc trẻ sử dụng các từ : mời cô, bạn trước khi ăn 
- Hướng dẫn trẻ cầm thìa để xúc ăn, không làm rơi vãi cơm. 
-Tập cho trẻ thói quen ngủ một giấc trưa ở trường. 

 
Chơi 
tập 

buổi 
chiều 

-  Cho trẻ chơi trò chơi “Gà trong vườn rau”.  
- Làm quen bài thơ “ Cây bắp cải”.  
-Làm quen bài hát “ Bắp cải xanh”. 
- Cho trẻ dạo chơi vườn cổ tích . 
-  Vệ sinh đồ chơi,nhóm lớp. 

 
Người lập kế hoạch                                                           Người duyệt 
 

 
 

Cao Thị Hường                                                             Hoàng Thị Oanh 
 
 



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ “MỘT SỐ LOẠI HOA”( 1Tuần ) 
Thời gian thực hiện: Từ ngày 24/2 – 28/2/2025 

 
THỨ 

 
HĐ 

Thứ 2 
 

Thứ 3 
 

Thứ 4 
 

Thứ 5 
 

Thứ 6 

Đón 
trẻ 

- Cô đón trẻ vào lớp,  nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ. 
- Trao đổi với phụ huynh những điều cần thiết. 
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề. 
- TDS: Tập bài “Cây cao, cỏ thấp” 

Chơi 
tập có 
chủ 
định. 

LVPTTC 
VĐCB:Đi 
bước qua 
gậy kê cao 
TCVĐ:Dung 

dăng dung 
dẻ 

LVPTNT 
NBTN: 

“ Hoa hồng 
- hoa cúc”. 

 LVPT TC- 
TM 

Âm nhạc 
- DH “ Bé và 
hoa”(  NDTT) 
-TC: “Nghe 
âm thanh to 
nhỏ”. 
 ( NDKH) 

LVPTNN 
    Văn học: 
Thơ:Hoa kết 
trái 

LVPT 
TC-TM 

Tạo hình: 
Dán lá cho 
cây  hoa 

Chơi, 
hoạt 
động 
 ở các 

góc 

- Góc thao tác vai: chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ 
- Góc bé khỏe bé vui: Chơi các dụng cụ âm nhạc,chơi với bóng. 
- Góc chơi với đồ chơi:Xếp hàng rào vườn hoa, xâu vòng hoa,thả hình.  
- Góc bé khéo tay: Xem tranh ảnh về các loại hoa, tô màu các loại hoa. 

Dạo 
chơi 

ngoài 
trời 

- HĐCMĐ: Quan sát hoa giấy. DCTQ vườn rau. DCTQ bồn hoa sứ. QS cây 
hoa hoa mắt Nhung. QS bồn hoa cúc. 
-TCVĐ:Gieo hạt. Gà vào vườn rau. Bóng bay xanh .Bắt bướm .Trời mưa. 
- CTD. 

 
Ăn ngủ 

- Cho trẻ vệ sinh rửa tay,lau mặt sạch sẽ. 
- Tiếp tục nhắc trẻ mời cô,mời bạn,ăn gọn gàng,ăn hết suất. 
- Luyện cho trẻ có thói quen ngủ nhanh, ngủ sâu,đẫy giấc. 

 
Chơi 
tập 

buổi 
chiều 

-  Cho trẻ xem một số hình ảnh về các loại hoa.  
- Làm quen bài hát: “ Bé và hoa”.  
- Làm quen bài thơ: “Hoa kết trái”.  
- Chơi ở khu vực sân vận động 
- Vệ sinh đồ dùng,đồ chơi. 

 
     Người lập kế hoạch                                                                           Người duyệt 

 
   
       
       Cao Thị Hường                                                                             Hoàng Thị Oanh 

 
 
 



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ “ NGÀY VUI 8/3 ”( 1 Tuần ) 
Thời gian thực hiện: Từ ngày 03/3-07/3/2025 

THỨ 
 

HĐ 
Thứ 2 

 
Thứ 3 

 
Thứ 4 

 
Thứ 5 

 
Thứ 6 

Đón 
trẻ 

- Cô đón trẻ vào lớp,  nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ. 
- Trao đổi với phụ huynh những điều cần thiết. 
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề . 
- TDS: Tập bài “Cây cao, cỏ thấp” 

 Chơi 
tập có 

chủ 
định   

LVPTTC 
Thể dục  
VĐCB 

 Bò qua vật 
cản 
T/C:Bắt 
bướm 

LVPT NT 
  NBTN: 
 “ Ngày vui 
8/3” 

LVPT TC, 
KNXH và 
TM. 

HĐVĐV 
“Xâu vòng 
tặng bà, tặng 
mẹ” 

 PTNN 
    Văn học 
Thơ: “Dán hoa 

tặng mẹ”. 

PT TC-XH 
Âm nhạc 

Nghe hát 
"Ngày vui 
8/3”  (NDTT) 
TC: Ai nhanh 
nhất (NDKH) 

 
Chơi,
hoạt 
động 
ở các 
góc   

- Góc thao tác vai: chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ 
- Góc vận động: Đọc thơ, múa hát về chủ đề,chơi với bóng.Chơi các đồ chơi 
con kéo. 
- Góc HĐVĐV :Xâu vòng , thả hình.. 
- Góc bé khéo tay:  tô màu ,dán các loại hoa. 

Dạo 
chơi 
ngoài 
trời 
 

- HĐCMĐ: DCTQ góc âm nhạc. QS vườn rau mồng tơi. QS cây bưởi. QS vườn 
rau su hào. DCTQ bồn hoa  
- TCVĐ: Bóng bay xanh. Gà trong vườn rau. Gieo hạt. Trời mưa.Dung dăng 
dung dẻ. 
- CTD 

 
Ăn 
ngủ 

- Cho trẻ vệ sinh rửa tay,lau mặt sạch sẽ. 
- Tiếp tục nhắc trẻ mời cô,mời bạn,ăn gọn gàng,ăn hết suất. 
- Luyện cho trẻ có thói quen ngủ nhanh, ngủ sâu,đẫy giấc. 

 
Chơi 
tập 

buổi 
chiều 

- Cho trẻ xem một số hình ảnh về ngày 8/3. 
- Làm quen bài thơ: “Dán hoa tặng mẹ”. 
- Nghe hát “Chỉ có một trên đời”. 
- Tổ chức múa hát về ngày hội 8/3. 
- Vệ sinh đồ dùng ,đồ chơi. 

 
  Người lập kế hoạch                                                                       Người duyệt 

 
 

         Cao Thị Hường                                                                              Hoàng Thị Oanh 
 
 
 
 
 
 



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ “Một số loại rau ăn củ”( 1 tuần ) 
Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/3 - 14/3/2025 

 
THỨ 

 
HĐ 

Thứ 2 
 

Thứ 3 
 

Thứ 4 
 

Thứ 5 
 

Thứ 6 

Đón trẻ 

- Cô đón trẻ vào lớp,  nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ. 
- Trao đổi với phụ huynh những điều cần thiết. 
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề . 
- TDS: Tập bài “Cây cao, cỏ thấp” 

Chơi  tập 
có chủ 
định . 

   LVPTTC 
VĐCB:Tung 
bóng qua 
dây 
TCVĐ: Hái 
quả 
  

LVPTNT 
NBTN:     
“ Củ Su 
hào- củ 
Cà rốt” 
  

LVPT TC, 
KNXH 
vàTM 
Tạo hình 
Tô màu củ 
Cà rốt 

PTNN 
Văn học: 

Thơ:       
“Củ Cà 

rốt” 

LVPT TC, 
KNXH vàTM 
Âm nhạc: 
Biểu diễn văn 
nghệ chủ đề        “ 
Rau quả và những 
bông hoa đẹp”  

Chơi, 
hoạt 

động ở 
các góc 

- Góc thao tác vai: chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ 
- Góc vận động : Đọc thơ,hát múa về chủ đề, chơi với bóng.... 
- Góc HĐVĐV:Xếp hàng rào, đường vào vườn rau,  xâu vòng, thả hình … 
- Góc bé khéo tay: Xem tranh ảnh về các loại rau củ, tô màu các loại rau 
củ. 

 
 Dạo chơi 

ngoài 
trời 

- HĐCMĐ:QS vườn rau bắp cải ., rau muống.QS cây bưởi. QS vườn rau . 
DCTQ bồn hoa . 
-TCVĐ: Gà vào vườn rau. Gieo hạt. Bắt bướm. Dung dăng dung dẻ.Trời 
mưa. 
- CTD. 

 
Ăn ngủ 

- Cho trẻ vệ sinh rửa tay,lau mặt sạch sẽ. 
- Tiếp tục nhắc trẻ mời cô,mời bạn,ăn gọn gàng,ăn hết suất. 
- Rèn cho trẻ có thói quen ngủ nhanh, ngủ sâu,đẫy giấc. 

 
Chơi tập 

buổi 
chiều 

-  Cho trẻ chơi trò chơi “Hái quả”. 
- Nghe hát dân ca bài  “Hoa thơm bướm lượn”.  
- Làm quen bài thơ : “ Củ cà rốt”.  
- Chơi ở các góc 
- Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi 

 
     Người lập kế hoạch                                                           Người duyệt 
 
 

                         
      Cao Thị Hường                                                                       Hoàng Thị Oanh 

 
 
 

 


